Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 76
ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Viết được số đo đại lượng dưới dạng số thập phân. Làm tròn được số thập phân theo yêu cầu.

- Vận dụng được kiến thức về số thập phân để giải quyết bài toán thực tế. 
- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.

-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập
3.Vận dụng 


	- GV tổ chức trò chơi “Điền dấu nhanh”. GV đưa phép tính, HS giơ dấu cần điền.

1,45 < 2,11;   40,2 > 4,02

7,50 = 7,5;     1 > 0,999

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu bài mới.

Bài 1. Số
 - GV yêu cầu HS làm vở. 

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. 173 cm = 1,73 m;  82 dm = 8,2 m

800 kg = 0,8 tấn

b.3dm2 = 0,03m2; 1m2 5dm2 = 1,05 m2
3 dm2 75 cm2 = 3,75 dm2
? Nêu các đơn vị đo khối lượng (độ dài; diện tích) từ lớn đến bé?
? Hai đơn vị đo liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

Bài 2. Số
- GV yêu cầu HS quan sát cân và phân tích theo nhóm 2.
- GV nhận xét.

Túi cà chua nặng 1,4 kg; túi hành tây nặng 600g

? Vì sao em biết túi cà chua cân nặng 1,4kg?

? Túi hành tây nặng 600g vì sao?

Bài 3. 
- GV yêu cầu đọc đề bài.

? Hãy nêu quy tắc làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm?
- GVnhận xét, đưa đáp án đúng.

9,584 làm tròn là 9,58
17,153 làm tròn là 17,15

100,917 làm tròn là 100,92

0,105 làm tròn là 0,11
Bài 4

- GV yêu cầu làm theo nhóm 2.

? Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần mười thì chúng ta cần quan tâm đến chữ số ở hàng nào?

? Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị thì chúng ta cần quan tâm đến chữ số ở hàng nào?

- GV tổ chức cho HS trình bày.

- GV nhận xét, kết luận.

a. Làm tròn đến hàng phần mười: 9,6 giây; 19,2 giây.
b. Làm tròn đến số tự nhiên gần nhất: 10 giây; 19 giây.

? Bài hôm nay đã ôn những gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS tham gia chơi
- HS ghi bài.

- HS đọc đề bài, làm vở 

- 2 HS bảng phụ.
- HS nhận xét.

- HS nêu các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích và mối quan hệ của chúng.
- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm đôi.

- 3 HS báo cáo kết quả. 

- HS nhận xét. 
Kim đồng hồ chỉ vào vạch 1,4kg
Kim đồng hồ vượt qua 500g mà từ 500g đến 1kg chia thành 5 vạch nên mỗi vạch ứng với 100g.
- HS đọc yêu cầu 

Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần trăm, ta so sánh chữ số hàng phần nghìn với 5. Nếu chữ số hàng phần nghìn lớn hơn 5 thì ta làm tròn lên, còn chữ số hàng phần nghìn bé hơn 5 thì ta làm tròn xuống.
- HS làm nháp, 1 làm bảng.
- HS nhận xét.

- HS đọc đề, làm nhóm 2.

Khi làm tròn số thập phân đến hàng phần mười thì chúng ta cần quan tâm đến chữ số ở hàng trăm. Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống và ngược lại.

Khi làm tròn số thập phân đến hàng đơn vị thì chúng ta cần quan tâm đến chữ số ở hàng phần mười. Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống và ngược lại.

- HS nêu kết quả.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 22/12/2024
Ngày giảng: 23/12/2024
TOÁN : Tiết 77
 ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép cộng số thập phân.

- Vận dụng được các tính chất của phép cộng số thập phân để thực hiện tính bằng cách thuận tiện.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng phụ viết bài 3.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập

4. Vận dụng
	- GV phát phiếu bài tập.

PHIẾU BÀI TẬP
Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.

250 cm = ....m;           7 dm = .... m

157 kg = .... tấn;         63 dm2 = .... m2.
- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt 
- GV giới thiệu bài học. 
Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Khi cộng các số thập phân ta cần lưu ý điều gì?

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất
- GV cho HS làm nhóm 2.

- GV quan sát, giúp đỡ HS
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

9,2 + 17,56 + 0,8 = (9,2 + 0,8) + 17,56

                            = 10 + 17,56

                            = 27,56
92,15 + 7,99 + 0,01 

= 92,15 + (7,99 + 0,01)

= 92,15 + 8

= 100,15 

? Để tính nhanh em đã sử dụng những tính chất nào của phép cộng?

Bài 3. Giải ô chữ dưới đây 

- GV hướng dẫn HS làm việc, các nhóm giải nhanh ô chữ. Nhóm nào xong trước sẽ được thưởng.
- GV đưa từ tìm được: ĐẠI VIỆT.

? Từ “Đại Việt” gợi cho em điều gì?

- GV giới thiệu về hình ảnh con rồng thời Lý (SGK-123) và giới thiệu về quốc hiệu Đại Việt của nước ta qua các triều đại.
Bài 4.

- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, kết luận.

Bài giải

a. Chiều cao của Mi là:

0,9 + 0,35 = 1,25 (m)

b.     C1: Chiều cao của Mai là:
1,25 + 0,31 = 1,56 (m)

Mai cao hơn rô-bốt là:

1,56 – 0,9 = 0,66 (m)

C2: Mai cao hơn rô-bốt là: 
0,35 + 0,31 = 0,66 (m)

Đáp số: a, 1,25m; b, 0,66 m.
? Bài học hôm nay chúng ta đã ôn những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc về nhà xem trước bài sau.
	- HS làm phiếu bài tập.
- HS báo cáo kết quả.

- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
- 4 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét.
Đặt các hàng thẳng cột với nhau, cộng từ phải sang trái.
- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 2.
- 2 HS bảng nhóm.
- HS nhận xét, bổ sung.
Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tạo ra các số nguyên, tròn chục, tròn trăm, …
- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 4.

- HS thi giải giữa các nhóm.
Đại Việt là quốc hiệu nước ta từ thời vua Lý Thánh Tông đến thời vua Gia Long (từ năm 1054 đến 1804) trải qua nhiều triều đại phong kiến phát triển rực rỡ như Lý, Trần, Hậu Lê, ...
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.

- HS nhận xét.

Ôn về cộng các số thập phân.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 22/12/2024
Ngày giảng: 24/12/2024
TOÁN: 78
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép trừ số thập phân và phép trừ các số đo đại lượng.

- Vận dụng phép trừ số thập phân vào một số tình huống thực tế.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Thực hành

3. Vận dụng

	- Cho HS tổ chức chơi học sinh chơi "Nối nhanh, nối đúng"

Cách chơi: Chia 2 đội, mỗi đội 4 em. Sau khi có hiệu lệnh các đội nối phép tính với kết quả đúng. Đội nào nối nhanh và đúng thì đội đó thắng.

37,5 + 56,2

1,822

19,48+26,15

45,63

45,7+129,46

93,7

0,762 +1,06

175,16

- GV giới thiệu bài.

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

- GV cho HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Khi trừ hai số thập phân chúng ta cần lưu ý điều gì? 
Bài 2. Số 
- GV cho HS làm nhóm 2.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
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Bài 3. 

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 
Bài giải:
a. Bạn Nam ủng hộ nhiều giấy vụn nhất.
b. Nam ủng hộ nhiều hơn Mai là:

3,25 – 2,5 = 0,75 (kg)

Đáp số: 0,75 kg.

Bài 4
- GV yêu cầu HS làm bài nhóm đôi

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Con cáo nặng 4,8 kg (vì cáo và quả cân 200g bằng 5kg)

Con thỏ nặng 2,3 kg (vì thỏ cùng với 2,5 kg bằng con cáo 4,8kg)

Bài 5. 
- GV phát các tấm thẻ, yêu cầu các nhóm tìm nhanh nhất các số theo yêu cầu. Nhóm nào nhanh nhất sẽ chiến thắng.

a. Số thập phân lớn nhất: 65,3
b. Số thập phân bé nhất: 3,56

c. Hiệu giữa hai số là: 65,3 – 3,56 = 61,74 
? Nêu các bước trừ hai số thập phân?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS thực hiện chơi.
- HS nhận xét.
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.

- 2 HS làm bảng lớp.
- HS nhận xét.

Đặt các hàng thẳng cột với nhau và trừ từ phải sang trái.

- HS thảo luận nhóm 2.
- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS báo cáo kết quả thảo luận.
- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS báo cáo, nhận xét.

- HS nêu quy tắc.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 22/12/2024
Ngày giảng: 25/12/2024
TOÁN : Tiết 79 
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (tiết 3).
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép nhân số thập phân.

- Vận dụng được các tính chất của phép nhân, quy tắc nhân một số với 0,1; 0,01;

0,001; ... để dự đoán kết quả của phép tính.

- Có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy và năng lực giao tiếp toán học.
- Yêu thích môn Toán, tích cực, chủ động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, VBT.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập

3. Vận dụng

	- GV đưa phép tính, yêu cầu HS tính nhanh kết quả.

1,5 × 10 = ….;      1,08 × 100 = …

1,5 × 0,1 = …;      1,08 × 0,01 = …
? Nêu quy tắc nhân một số thập phân với 10; 100; 1000; … (hoặc 0,1; 0,01; 0,001; …)?

- GV: Bài hôm nay chúng ta cùng đi ôn tập phép nhân số thập phân.

Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 2. 
- GV cho HS quan sát.

? 2,9 so với 29 kém bao nhiêu lần?
? Vậy tích của chúng sẽ giảm đi bao nhiêu?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
2,9 × 37 = 107,3;  29 × 0,37 = 10,73 2,9 × 3,7 = 10,73; 0,29 × 3,7 = 1,073
- GV: Khi giảm các thừa số trong một tích đi bao nhiêu lần thì tích của chúng giảm đi bấy nhiêu lần.

Bài 3.

- GV yêu HS đọc luật chơi và chơi với bạn 

+ HS chơi theo nhóm đôi

+ Khi đến lượt, người chơi xoay hai vòng quay dưới đây

+ Thực hiện phép nhân hai số nhận được với nhau

+ Tìm ô chứa kết quả và đặt quân cờ của mình vào ô đó. Nếu ô đó đã có quân cờ của người khác thì thay bằng quân cờ của mình

+ Trò chơi kết thúc khi có người tạo được 3 quân cờ thẳng hàng

? Em cảm thấy như thế nào khi chơi trò chơi này?
- GV nhận xét tiết học và  nhắc nhở HS xem trước bài sau.

- Nhắc HS thay đổi các số để thực hiện chơi trong các giờ ra chơi hoặc ở nhà.
	- HS tính.

- HS nêu.
- HS viết bài.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 2 HS làm bảng phụ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát tìm quy luật.

- HS báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu, thực hiện nhóm 2.

- Các nhóm chơi. 

- HS nêu cảm nhận. 

- HS lắng nghe.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 25/12/2024
Ngày giảng: 26/12/2024
TOÁN: 80
ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN (tiết 4).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép chia số thập phân. Tìm được thành phần chưa biết trong phép chia số thập phân.

- Vận dụng được phép chia số thập phân để giải quyết vấn đề thực tế.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...

- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập

3. Vận dụng

	- GV cho HS làm bài tập.

Bài tập: Cho biết 67 × 19 = 1273. Không thực hiện phép tính, hãy viết ngay kết quả của các phép tính sau.
6,7 × 1,9 = 12,73;  0,67 × 1,9 = 1,273

67 × 1,9 = 127,3; 127,3 : 6,7 = 19

? Phép tính cuối có đặc điểm gì?

- GV giới thiệu bài.

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

- GV cho HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.


? Hãy nêu cách chia hai số thập phân?

Bài 2: 

- GV hướng dẫn mẫu.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tính kết quả
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng
Số bị chia

16,5

27

9,45

7,56
Số chia

11

5
3,5
3,5
Thương

1,5

5,4
2,7
2,16
? Muốn tìm thương ta làm thế nào?
? Nêu cách tìm số chia?

? Nêu cách tìm số bị chia?

Bài 3. 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
- GV cho HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải
Lớp 5A có thể cắt được nhiều nhất số sợi:

12,6 : 1,2 = 10,5 (sợi dây)

Vậy lớp 5A cắt được nhiều nhất là 10 sợi dây kim tuyến dài 1,2m.

Đáp số: 10 sợi dây
Bài 4

- GV yêu cầu HS làm vở.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
6 kg 750 g = 6,75 kg

Mỗi hộp có số kg nấm là:

6,75 : 9 = 0,75 (kg)

Đáp số: 0,75 kg

? Bài học hôm nay đã ôn những nội dung gì?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS làm bài
- HS nêu kết quả.

Phép tính cuối là chia hai số thập phân.

- HS viết bài.

- HS làm nháp, 4 bảng lớp.

- HS nhận xét.


- HS nêu.
- HS thảo luận nhóm 2.
- HS báo cáo.

- HS nhận xét.

-  HS trả lời.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm nháp, 1 bảng lớp.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
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